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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bao gồm: nhiệt độ, hoạt 

độ nước (aw) và độ pH đến sự sinh trưởng của 2 kiểu giao phối âm (+) và dương (-) ở giai đoạn sinh dưỡng 
của nấm Ascosphaera apis (A. apis), là tác nhân gây bệnh ấu trùng vôi trên ong ngoại Apis mellifera (A. 
mellifera). 33 chủng nấm A. apis phân lập từ mẫu ấu trùng chết ướp xác thu thập tại tỉnh Điện Biên, Sơn 
La, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bình Phước, nuôi cấy trên môi trường SDA (Sabouraud Dextrose 
agar) ở các thang nhiệt độ, độ ẩm và độ pH khác nhau. Kết quả cho thấy các chủng nấm A. apis sinh 
trưởng tốt trong khoảng nhiệt độ từ 25- 35oC, tối ưu ở 30oC. Hoạt độ nước của môi trường nuôi cấy ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến khả năng sinh trưởng của nấm, tốt nhất trong điều kiện “ướt” có aw ≥ 0,90, tối ưu là 
0,97 aw. Độ pH của môi trường cũng đóng vai trò quan trọng, mức pH tối ưu cho sự sinh trưởng của nấm 
nằm trong khoảng 5,5–7,0, cho thấy nấm ưa môi trường hơi acid.
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SUMMARY
This study focused on evaluating the effects of environmental factors, including: temperature, water 

activity (aw) and pH on the growth of two mating types, negative (+) and positive (-), during the vegetative 
stage of Ascosphaera apis (A. apis), the causative agent of Chalkbrood disease on Apis mellifera (A. mellifera). 
33 strains of A. apis were isolated from mummified dead and conserved larvae, collected in Dien Bien, Son 
La, Gia Lai, Dak Lak, Dong Nai and Binh Phuoc provinces, cultured on SDA (Sabouraud Dextrose agar) 
medium at various temperature, humidity and pH levels. The results indicated that A. apis strains grew 
well in the temperature range of 25-350C, optimal growth at 300C. The water activity of the culture medium 
strongly affected to the growth ability of the fungus, best growth in “wet” conditions, with aw ≥ 0.9, optimal 
growth at aw = 0.97. The pH of the medium also played an important role, the optimal pH level for fungal 
growth was in the range of 5.5–7.0, indicating that the fungus prefers a slightly acidic environment.
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